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1 Cấp mới Cá nhân

PHẠM 

KIM 

THẮNG 

VÀ 

NGUYỄ

N THỊ 

NHỊ

08760868

88

759 20

Ngõ 29 Xuân Biều Phù Liễn 198UBND phường Ph########

Công ty 

cổ phần 

kiến trúc 

đầu tư xây 

dựng VN 

HOME

Nhà ở riêng l Cấp III 3 50,64 154,32 97,76 12           

2 Cấp mới Cá nhân

PHẠM 

HUY 

HIỆP 

VÀ 

TRẦN 

THỊ 

NHUNG

09195632

79

211 8

Ngõ 61 Đẩu Vũ Phù Liễn 199UBND phường Ph########
Chủ đầu 

tư
Nhà ở riêng l Cấp III 2 80 165 88,69 12           

3 Cấp mới Cá nhân

NGUYỄ

N VĂN 

TUYẾN 

VÀ VŨ 

THỊ 

HỒNG

09745432

52

565 20

Ngõ 29 Xuân Biều Phù Liễn 200UBND phường Ph########

Công ty 

TNHH 

thương 

mại dịch 

vụ và đầu 

tư xây 

dựng 

A&C

Nhà ở riêng l Cấp III 3 38 118,8 94,06 12           

4 Cấp mới Cá nhân

LƯU 

THỊ 

MINH 

HIỀN 

VÀ VŨ 

KHẮC 

TÂN

09669981

59

121 28

ố 349 Đất Đỏ Phù Liễn 201UBND phường Ph########

Công ty 

TNHH 

thương 

mại dịch 

vụ và đầu 

tư xây 

dựng 

A&C

Nhà ở riêng l Cấp III 3 30,6 99,9 17,66 12           

5 Cấp mới Cá nhân

PHẠM 

KIM 

THẮNG 

VÀ 

NGUYỄ

N THỊ 

NHỊ

08760868

88

(466-01) 20

Ngõ 29 Xuân Biều Phù Liễn 202UBND phường Ph########

Công ty 

Cổ phần 

đầu tư 

thương 

mại và 

Xây dựng 

Gia Phạm

Nhà ở riêng l Cấp III 3 48 132 78,43 12           

6 Cấp mới Cá nhân

PHẠM 

XUÂN 

TRƯỜN

G VÀ 

NGUYỄ

N THỊ 

BÍCH 

LOAN

08266662

83

840 259

NgÕ 60 Phù Lưu Phù Liễn 203UBND phường Ph########

Công ty 

TNHH 

thương 

mại dịch 

vụ và đầu 

tư xây 

dựng 

A&C

Nhà ở riêng l Cấp III 3 45 141,2 69,23 12           

7 Cấp mới Cá nhân

PHẠM 

XUÂN 

TRƯỜN

G VÀ 

NGUYỄ

N THỊ 

BÍCH 

LOAN

08266662

83

841 259

NgÕ 60 Phù Lưu Phù Liễn 204UBND phường Ph########

Công ty 

TNHH 

thương 

mại dịch 

vụ và đầu 

tư xây 

dựng 

A&C

Nhà ở riêng l Cấp III 3 45 141,2 69,23 12           



8 Cấp mới Cá nhân

TRẦN 

VĂN 

HUY 

VÀ BÙI 

THỊ 

HIÊN

09124022

54

315 06(301591-4-13)

Ngõ 80 Quy Tức Phù Liễn 205UBND phường Ph########

Công ty 

TNHH 

thương 

mại dịch 

vụ và đầu 

tư xây 

dựng 

A&C

Nhà ở riêng l Cấp III 3 48,1 160,32 67,56 12           

9
Điều 

chỉnh
Cá nhân

ĐÀO 

XUÂN 

THIỆN

03596899

99

830 99

Ngõ 102 Trần Văn Cẩn Phù Liễn 206UBND phường Ph########

Công ty 

TNHH 

thương 

mại dịch 

vụ và đầu 

tư xây 

dựng 

A&C

Nhà ở riêng l Cấp III 3 45,5 136,5 100 12           

10 Cấp mới Cá nhân

ĐÀO 

XUÂN 

THIỆN

03596900

00

831 99

Ngõ 102 Trần Văn Cẩn Phù Liễn 207UBND phường Ph########

Công ty 

TNHH 

thương 

mại dịch 

vụ và đầu 

tư xây 

dựng 

A&C

Nhà ở riêng l Cấp III 3 45,5 136,5 100 12           

11 Cấp mới Cá nhân

ĐÀO 

XUÂN 

THIỆN

03596900

01

832 99

Ngõ 102 Trần Văn Cẩn Phù Liễn 208UBND phường Ph########

Công ty 

TNHH 

thương 

mại dịch 

vụ và đầu 

tư xây 

dựng 

A&C

Nhà ở riêng l Cấp III 3 42,6 127,8 100 12           

12 Cấp mới Cá nhân

ĐÀO 

XUÂN 

THIỆN

03596900

02

833 99

Ngõ 102 Trần Văn Cẩn Phù Liễn 209UBND phường Ph########

Công ty 

TNHH 

thương 

mại dịch 

vụ và đầu 

tư xây 

dựng 

A&C

Nhà ở riêng l Cấp III 3 42,6 127,8 100 12           

13 Cấp mới Cá nhân

ĐÀO 

XUÂN 

THIỆN

03596900

03

834 99

Ngõ 102 Trần Văn Cẩn Phù Liễn 210UBND phường Ph########

Công ty 

TNHH 

thương 

mại dịch 

vụ và đầu 

tư xây 

dựng 

A&C

Nhà ở riêng l Cấp III 3 42,6 127,8 100 12           

14 Cấp mới Cá nhân

ĐÀO 

XUÂN 

THIỆN

03596900

04

835 99

Ngõ 102 Trần Văn Cẩn Phù Liễn 211UBND phường Ph########

Công ty 

TNHH 

thương 

mại dịch 

vụ và đầu 

tư xây 

dựng 

A&C

Nhà ở riêng l Cấp III 3 44,8 134,4 100 12           



15 Cấp mới Cá nhân

ĐÀO 

XUÂN 

THIỆN

03596900

05

836 99

Ngõ 102 Trần Văn Cẩn Phù Liễn 212UBND phường Ph########

Công ty 

TNHH 

thương 

mại dịch 

vụ và đầu 

tư xây 

dựng 

A&C

Nhà ở riêng l Cấp III 3 44,6 133,8 100 12           

16 Cấp mới Cá nhân

ĐÀO 

XUÂN 

THIỆN

03596900

06

837 99

Ngõ 102 Trần Văn Cẩn Phù Liễn 213UBND phường Ph########

Công ty 

TNHH 

thương 

mại dịch 

vụ và đầu 

tư xây 

dựng 

A&C

Nhà ở riêng l Cấp III 3 44,6 133,8 100 12           

17 Cấp mới Cá nhân

ĐÀO 

XUÂN 

THIỆN

03596900

07

838 99

Ngõ 102 Trần Văn Cẩn Phù Liễn 214UBND phường Ph########

Công ty 

TNHH 

thương 

mại dịch 

vụ và đầu 

tư xây 

dựng 

A&C

Nhà ở riêng l Cấp III 3 44,6 133,8 100 12           

18 Cấp mới Cá nhân

TRẦN 

QUANG 

HÙNG 

và 

TRẦN 

THỊ MAI 

PHƯƠN

G

08292359

99

(263-02) 303591-3-C

ố 18A Đất Đỏ Phù Liễn 215UBND phường Ph########
Chủ đầu 

tư
Nhà ở riêng l Cấp IV 1 tầng + tum 50 62 39,18 12           

19 Cấp mới Cá nhân

NGUYỄ

N 

QUANG 

VINH 

VÀ 

NGUYỄ

N THỊ 

TUYẾN

09368999

33

(253-06) 303591-3-D

Ngõ 29 Nam Hà Phù Liễn 216UBND phường Ph########

Công ty 

Cổ phần 

kiến trúc 

và xây 

dựng 

F.HOME 

Nhà ở riêng l Cấp III 3 64 196,44 90,84 12           

20 Cấp mới Cá nhân

PHẠM 

VĂN 

ĐẠI

09281948

88

279 05(303591-4-C)

ố 03/149 đường Hương Sơn Phù Liễn 217UBND phường Ph########

Công ty 

Cổ phần 

kiến trúc 

và đầu tư 

xây dựng 

HD

Nhà ở riêng l Cấp III 5 32,5 162,5 100 12           

21 Cấp mới Cá nhân

TRẦN 

THỊ 

HOA

09891856

15

208 14

Ngõ 92 Lưu Úc Phù Liễn 218UBND phường Ph########

Công ty 

Cổ phần 

đầu tư 

thương 

mại và 

Xây dựng 

Gia Phạm

Nhà ở riêng l Cấp III 2 129,3 262,64 47,92 12           

22 Cấp mới Cá nhân

LÊ ANH 

PHƯƠN

G VÀ 

ĐỖ THỊ 

HẰNG

09315629

29

(83-12)-02300591-7-2

Ngõ 51 Quy Tức Phù Liễn 219UBND phường Ph########
Chủ đầu 

tư
Nhà ở riêng l Cấp IV 1 41 41 100 12           


